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ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày  06  tháng 11   năm 2023  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Đơn vị: Triệu đồng 
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  TỔNG CỘNG   487.458 487.458 

I Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề   376.758 376.758 

1 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Nhóm 3 22.722 22.722 

2 Trường Đại học Văn hóa Hồ Chí Minh Nhóm 3 17.599 17.599 

3 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Nhóm 3 23.156 23.156 

4 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh HCM Nhóm 3 12.675 12.675 

5 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Nhóm 3 15.752 15.752 

6 Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM Nhóm 3 16.575 16.575 

7 Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh Nhóm 3 23.985 23.985 

8 Trường Đại học thể dục thể thao Đà nẵng Nhóm 3 19.208 19.208 

9 Trường Đại học thể dục thể thao HCM Nhóm 3 17.550 17.550 

10 Học viện âm nhạc quốc gia Nhóm 3 31.248 31.248 

11 Học viện âm nhạc Huế Nhóm 3 13.650 13.650 

12 Nhạc viện TPHCM Nhóm 3 19.110 19.110 

13 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Nhóm 3 16.750 16.750 

14 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng Nhóm 3 8.042 8.042 

15 Trường Cao đẳng Du lịch Huế Nhóm 3 9.053 9.053 

16 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Nhóm 3 7.020 7.020 

17 Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Nhóm 3 7.800 7.800 

18 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt Nhóm 3 7.216 7.216 

19 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu Nhóm 3 7.371 7.371 

20 Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ Nhóm 3 6.643 6.643 

21 Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc Nhóm 3 13.650 13.650 

22 Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc Nhóm 3 11.603 11.603 

23 Trường Trung cấp Múa TPHCM Nhóm 3 7.773 7.773 

24 Trường Cao đẳng MTTT Đồng Nai Nhóm 3 10.969 10.969 

25 Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL Nhóm 3 6.240 6.240 

26 Học viện múa Việt Nam Nhóm 4 14.274 14.274 

27 Trường Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ VN Nhóm 4 9.124 9.124 

II Sự nghiệp Văn hóa thông tin   40.988 40.988 

1 Trung tâm Dịch vụ VHTTDL [Văn phòng Bộ] Nhóm 3 2.500 2.500 

2 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam  Nhóm 3 9.930 9.930 

3 Bảo tàng Hồ Chí Minh  Nhóm 3 18.050 18.050 
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4 Trung tâm Công nghệ thông tin Nhóm 4 8.472 8.472 

5 Trung tâm quảng bá VHTTDL [Cục HTQT] Nhóm 4 602 602 

6 
Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên 

quan [Cục Bản quyền tác giả] 
Nhóm 4 580 580 

7 

Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ 

thuật, nhiếp ảnh [Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 

Triển lãm] 

Nhóm 4 854 854 

III Sự nghiệp Khoa học công nghệ   27.000 27.000 

1 Viện Văn hóa Nghệ thuật QG Việt Nam Nhóm 3 11.500 11.500 

2 Viện Bảo tồn di tích Nhóm 3 7.200 7.200 

3 Viện Khoa học Thể dục thể thao Nhóm 3 8.300 8.300 

IV Sự nghiệp Thể dục thể thao   34.372 34.372 

1 Trung tâm Thể thao Ba Đình Nhóm 3 1.000 1.000 

2 Trung tâm Thông tin - Truyền thông TDTT Nhóm 3 8.590 8.590 

3 Trung tâm Doping và Y học thể thao Nhóm 4 2.982 2.982 

4 Trung tâm Huấn luyện Thể thao QG Hà Nội Nhóm 4 8.932 8.932 

5 Trung tâm Huấn luyện Thể thao QG Đà Nẵng Nhóm 4 3.972 3.972 

6 Trung tâm Huấn luyện Thể thao QG TPHCM Nhóm 4 5.536 5.536 

7 Trung tâm Huấn luyện Thể thao QG Cần Thơ Nhóm 4 3.360 3.360 

V Sự nghiệp Y tế   8.340 8.340 

1 Bệnh viện Thể thao Việt Nam Nhóm 3 8.340 8.340 
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